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Bản điều tra thực trạng việc bảo vệ người nước ngoài bất hợp pháp
	Các bạn nước ngoài thân mến!
Xin chào tất cả các bạn.

Uỷ ban nhân quyền quốc gia là tổ chức của chính phủ có nhiệm vụ bảo vệ những quyền cá nhân cơ bản bất khả xâm phạm của con người và không ngừng cải thiện những quyền đó nhằm bảo vệ các giá trị và nhân phẩm của con người, góp phần thiết lập nên trật tự cơ bản mang tính dân chủ. 

Uỷ ban nhân quyền quốc gia không chỉ bảo vệ nhân quyền của công dân Hàn Quốc mà còn đang nỗ lực để bảo vệ nhân phẩm và giá trị, tự do và quyền lợi của tất cả những người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Hàn Quốc. 

Hiện nay, Uỷ ban nhân quyền quốc gia muốn phối hợp với các tổ chức liên quan nhằm điều tra thực trạng của việc truy quét trục xuất và việc bảo hộ nhân quyền cho công nhân di trú ở Hàn Quốc hiện nay như thế nào. Các tổ chức hợp tác bao gồm: Đại học Cheon Buk(giáo sư Seol Dong Hun), Cục di trú quốc tế-chi nhánh ở Seoul (trưởng phòng Go Huyn Ung), Đoàn luật sư công ích quĩ đẹp(luật sư Hwang Phil Kyu), Liên hiệp nhân quyền của người lao động di trú(chủ tịch Yang Hye U) v.v.v…Thông qua quá trình điều tra thực trạng của việc truy quét và bảo vệ nhân quyền cho công nhân di trú, bản điều tra này sẽ cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình nhân quyền, từ đó, nêu ra các phương án để cải thiện tình trạng xâm hại nhân quyền đối với người nước ngoài. Để làm được điều này, chúng tôi xin phép được đặt một số câu hỏi với các bạn về kinh nghiệm bị xâm phạm nhân quyền xảy ra trong quá trình bị truy quét và được bảo hộ.

Khi trả lời những câu hỏi này, mong các bạn đừng hỏi hoặc thảo luận với người xung quanh.Nội dung trả lời các câu hỏi chỉ nhằm mục đích thống kê, do đó, các bí mật cá nhân sẽ được đảm bảo tuyệt đối. Các bạn cũng đừng lo lắng điều gì cả, xin hãy trả lời một cách tự nhiên, thoải mái từ đầu đến cuối. Giấy in câu hỏi trông có vẻ nhiều, song thực thế bạn chỉ mất khoảng 20 phút để trả tất cả những câu hỏi này. 

Cuối cùng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã bớt chút thời giờ quí báu để trả lời những câu hỏi của chúng tôi. 
Tháng 7 năm 2005
Uỷ ban nhân quyền quốc gia

The National Human Rights Commission of the Republic of Korea

http://www.humanrights.go.kr
KeumSegi Bldg, 16 EulJiro 1 Ga, Jung Gu, Seoul (100-842), Korea


	Khi trả lời, bạn hãy điền V vào dấu gạch ‘___’ hoặc đánh số vào ô ‘ㅁ’ , hoặc viết vào ‘(  )’ có sẵn ở dưới mỗi câu hỏi. Đối với những câu hỏi mà bạn cho là khó thì hãy trả lời bằng suy nghĩ đầu tiên chợt đến trong đầu bạn.


	Nếu bạn có ý kiến gì về bản điều tra này của chúng tôi xin hãy liên hệ theo địa chỉ sau:

IOM Seoul Office, 714 Korea Business Center 

1338-21 SeoCho Dong, SeoCho Gu, Seoul, 137-860 Korea

Điện thoại: (02) 523-7647 


Hòm thư điện tử: iom@iom.or.kr

	A. Những thông tin cá nhân


1. Bạn là người nước nào?
__ (1) Bangladesh                       __ (2) Trung Quốc 
__ (3) Ấn Độ                            __ (4) Indonesia 

__ (5) Iran                              __ (6) Ghana 

__ (7) Nhật                             __ (8) Kazakhstan 

__ (9) Kyrgyzstan                       __ (10) Mongolia 

__ (11) Miến Điện                       __ (12) Nepal 

__ (13) Nigeria                         __ (14) Pakistan 

__ (15) Philippines                      __ (16) Russia 

__ (17) Sriranka                         __ (18) Thailand 

__ (19) Uzbekistan                      __ (20) Việt Nam 

__ (21) Other (                 ) 

2. Giới tính của bạn là gì ?
__ (1) Nam 



__ (2) Nữ

3. Bạn sinh năm bao nhiêu?

	Năm 
	19
	 
	


4. Bạn sang Hàn Quốc lần cuối cùng khi nào ?
	Năm 
	
	
	


5. Tôn giáo của bạn là gì?

__ (1) Không có tôn giáo   

__ (2) Đạo tin lành

__ (3) Đạo Thiên chúa


__ (4) Phật giáo

__ (5) Đạo Hindu



__ (6) Đạo Hồi

__ (7) Tôn giáo khác (

)

6. Trình độ tiếng Hàn của bạn thế nào?
	Kĩ năng
	Rất thông thạo
	Tương đối khá
	Tàm tạm
	Hơi kém
	Rất kém

	A. Nói
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	B. Nghe
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	C. Đọc
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	D. Viết
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)


7. Trước khi bạn bị bắt vào trung tâm bảo hộ công nhân di trú của Sở di trú, bạn làm nghề gì?

__ (1) Công nhân trong nhà máy        

__ (2) Công nhân xây dựng
__ (3) Thuyền viên hoặc công nhân trong nghề thuỷ sản   __ (4) Công nhân nông lâm
__ (5) Đầu bếp cho nhà hàng, chùi dọn, phục vụ          __ (6) Hộ lý, y tá
__ (7) Nội trợ thuê cho người khác                      __ (8) Tiếp viên, hướng dẫn viên
__ (9) Các nghề khác (

)

	B. Quá trình bị truy quét và thẩm vấn


8. Bạn bị bắt khi nào?

	Ngày
	
	
	Tháng
	
	Năm
	
	


9. Bạn bị bắt ở đâu ?
__ (1) Ở nhà, kí túc xá(nơi ở)

__ (2) Nơi làm việc(nhà máy)

__ (3) Ngoài đường


__ (4) Nơi khác (

)

10. Bạn bị bắt lúc mấy giờ ?

	__ (1) 09:00∼18:00 (9giờ sáng ∼6 giờ chiều)

__ (2) 18:00∼00:00 (6 giờ chiều ∼nửa đêm)

__ (3) 00:00∼09:00 (Nửa đêm∼9 giờ sáng)
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※ Sau đây là những câu hỏi về việc chấp hành nội qui của nhân viên di trú khi bạn bị bắt. 
11. Nhân viên sở di trú có xuất trình thẻ và giới thiệu mình là ai hay không ? 

__ (1) Có



__ (2) Không
12. Hãy chọn nội dung thích hợp với hành động của nhân viên Sở di trú mà bạn đã chứng kiến trong những trường hợp sau.
__ (1) Nhân viên Sở di trú trình cho bạn xem một trong các giấy tờ như: ‘Lệnh bắt bảo hộ’, ‘Giấy bắt bảo hộ khẩn cấp’ hoặc ‘Lệnh bắt bảo hộ tạm thời’ và giải thích tại sao bắt bạn(lý do bắt bảo hộ), bắt đi đâu(nơi giam giữ), và sẽ giam giữ bạn trong mấy ngày.
__ (2) Đưa cho bạn xem một giấy tờ gì đó rồi giải thích nhưng bạn không hiểu

__ (3) Đưa cho bạn xem một giấy tờ gì đó nhưng không giải thích gì cả

__ (4) Không có thủ tục như trên mà cứ thế bắt đi.

13. Nhân viên Sở di trú có nói cho bạn biết rằng bạn có quyền nhờ luật sư, người đại diện theo luật định hoặc tự mình biện hộ hay không?

__ (1) Có



__ (2) Không

14. Nhân viên Sở di trú khi bắt bạn đã dùng dụng cụ gì ? Xin hãy đánh dâu V vào những chỗ thích hợp

__ (1) Còng số 8, dây thừng, dùi cui(của cảnh sát) hoặc các trang thiết bị chuyên dụng của cảnh sát

__ (2) Xịt thuốc mê
__ (3) Súng, dao và các vũ khí khác

__ (4) Súng điện, lưới, cái bịt miệng bằng da, súng bắn lưới
__ (5) Các dụng cụ khác (

)

__ (6) Họ đi theo một cách nhẹ nhàng và không dùng dụng cụ gì cả

15. Nhân viên Sở di trú sử dụng các dụng cụ nói trên và gây thương tích cho bạn ?
__ (1) Có



__ (2) Không
__ (3) Không sử dụng các dụng cụ đó
※ Sau đây là những câu hỏi về thời gian bị bắt bạn có bị nhân viên Sở di trú xâm phạm nhân quyền, ngược đãi hoặc chửi rủa gì không.

16. Khi bị bắt, nhân viên Sở di trú có đấm hay đá gì bạn không?
__ (1) Có



__ (2) Không
17. Khi bị bắt, nhân viên Sở di trú có dùng lời lẽ mạt sát, chửi người nước ngoài hoặc dùng những lời lẽ kì thị chủng tộc hay không?
__ (1) Có



__ (2) Không

18. Bạn bị bắt đến phòng bảo hộ này từ khi nào?
	Ngày
	
	
	Tháng
	
	 Năm
	200…
	


19. Trước khi được đưa về đây, bạn có bị giam giữ ở nơi khác không? Hãy đánh dấy V vào những nơi thích hợp 
__ (1) Phòng giam người nước ngoài của Sở di trú    

__ (2) Trung tâm bảo hộ người nước ngoài 
__ (3)Sở cảnh sát
                         

__ (4) Nhà giam


__ (5) Nhà tù


__ (6) Nơi khác  (
)

20. Bạn bị giam ở những nơi trên từ bao giờ đến bao giờ?

	Từ ngày
	
	
	Tháng
	
	  Năm
	
	
	


	Đến ngày
	
	
	 Tháng 
	
	 Năm 
	200..
	
	


※ Sau đây là những câu hỏi về quá trình thẩm vấn giữa nhân viên Sở di trú và bạn sau khi bạn bị bắt

21. Trong quá trình thẩm vấn, hai bên hiểu nhau được ở mức độ nào?
__ (1) Không có vấn đề gì khi nói với nhau bằng tiếng Hàn

__ (2) Không có vấn đề gì vì có người phiên dịch

__ (3) Có người phiên dịch nhưng vẫn có nhiều vấn đề vì khác biệt ngôn ngữ

__ (4) Vì không có người phiên dịch nên không thể hiểu nhau
22. Trong quá trình thẩm vấn, bạn có bao giờ được luật sư hay được sự hỗ trợ về pháp luật nào không?

__ (1) Có



__ (2) Không

23. Khi thẩm vấn, nhân viên Sở di trú có đọc cho bạn nghe hoặc đưa cho bạn xem hồ sơ điều tra không?
__ (1) Có



__ (2) Không
24. Có bao giờ nhân viên Sở di trú bảo bạn kí vào văn bản mà bạn không biết nội dung là gì không?
__ (1) Có



__ (2) Không

	C. Quá trình đưa vào trung tâm bảo hộ


25. Bạn có báo cho gia đình, bạn bè hoặc luật sư biết bằng văn bản về việc mình bị bắt giam ở trung tâm bảo hộ người nước ngoài hay không?

__ (1) Có



__ (2) Không
__ (3) Không biết

26. Khi bạn bị bắt giam ở trung tâm bảo hộ người nước ngoài, bạn có bao giờ nghe nhân viên Sở di trú đọc cho nghe những quyền lợi được đảm bảo sau đây hay không? Hãy đánh dấu V vào những chỗ có nội dung thích hợp.
___ (1) Có quyền cho gia đình, bạn bè đến thăm
___ (2) Có quyền nhờ luật sư, lãnh sự của nước mình giúp đỡ

___ (3) Có quyền làm đơn yêu cầu, khiếu nại về việc bị bắt giam
___ (4) Có quyền làm đơn tố cáo khi nhân quyền bị xâm hại trong phòng giam
___ (5) Có quyền được gửi thư, gọi điện thoại ra ngoài

27. Bạn có làm đơn yêu cầu khiếu nại về việc bị bắt giam ở trung tâm bảo hộ người nước ngoài không?
__ (1) Đã làm đơn và đã nhận được giấy quyết định về vấn đề này.

__ (2) Đã làm đơn nhưng không nhận được trả lời

__(3) Cũng muốn viết đơn phản đối nhưng nhân viên Sở di trú nói là không có tác dụng gì và không cho viết

__ (4) Hoàn toàn không biết là mình có thể viết đơn yêu cầu khiếu nại như thế
__ (5) Biết là có thể viết đơn yêu cầu khiếu nại nhưng đã không viết
28. Khi bị đưa vào trung tâm bảo hộ người nước ngoài, người ta đã khám người bạn như thế nào? Xin hãy điền V vào nội dung thích hợp.

__ (1) Họ bắt tôi cởi trần ra khám trước mặt nhiều người.
__ (2) Nhân viên Sở di trú vừa khám vừa sờ vào cơ thể trần của tôi

__ (3) Khi khám người, nhân viên Sở di trú đã đùa cợt thô bỉ khiến tôi có cảm giác bị xúc phạm.

__ (4) Bị kiểm tra một mình trong phòng thay quần áo.

29. Nhân viên Sở di trú khi khám người bạn là nam hay nữ?
__ (1) Nam



__ (2) Nữ

30. Đã bao giờ khi bị đưa vào phòng giam, trong số đồ đạc đem theo, bạn có thứ cần dùng đến nhưng nhân viên Sở di trú không cho phép bạn đem theo người? Đánh dấu V vào nội dung thích hợp

__ (1) Quần áo                            __ (2) Giấy và các đồ văn phòng phẩm

__ (3) Sách vở(kể cả kinh thánh, kinh Koran)  __ (4) Từ điển

__ (5) Mỹ phẩm và dao cạo râu             

__ (6) Những đồ liên quan đến tôn giáo(như vòng đeo cổ v.v..)
__ (7) Những thứ khác (


)

	D. Tình trạng sinh hoạt trong phòng bảo hộ như: bảo vệ sức khỏe, ăn mặc 


31. Khi ở trung tâm bảo hộ người nước ngoài, bạn được phát những đồ dùng nào trong số những thứ sau? Đánh dấu V vào nội dung thích hợp.

__ (1) Khăn mặt


__ (2) Bàn chải đánh răng






__ (3) Kem đánh răng


__ (4) Xà phòng

__ (5) Giấy vệ sinh


__ (6) Đồ vệ sinh

__ (7) Đón gót giày


__ (8) Lược

__ (9) Cái cắt móng tay

__ (10) Đồ dọn vệ sinh

__ (11) Đồ tập thể dục


__ (12) Đồ giải trí
__ (13) Thứ khác (                     )

32. Bạn có hài lòng với những thứ mà trung tâm bảo hộ người nước ngoài cấp như gối, chăn, quần áo .. hay không?
	
	Rất bất mãn
	Tương đối bất mãn
	Tàm tạm
	Tương đối hài lòng
	Rất hài lòng

	A. Quần áo
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	B. Chăn
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	C. Gối
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)


33. Nếu bạn không hài lòng về việc cung cấp quần áo, thì lý do là gì? Đánh dấu V vào nội dung thích hợp .

__ (1) Mỏng quá nên lạnh

__ (2) Dày quá nên nóng

__ (3) Nhận được áo bẩn     
 __ (4) Nhận được áo rách

__ (5) Áo bẩn quá nên không thể thay được        __ (6) Ly do khác (

)
34. Nếu bạn không hài lòng về việc cung cấp chăn và gối thì lý do là gì? Đánh dấu V vào nội dung thích hợp.
__ (1) Chăn mỏng quá nên lạnh

__ (2) Chăn dày quá nên nóng
__ (3) Chăn và gối bẩn quá    

__ (4) Thiếu nhiều chăn gối

__ (5) Sàn nhà cứng quá nên không ngủ được __ (6) Lý do khác (



)

35. Trong trung tâm bảo hộ người nước ngoài, bạn có hài lòng với việc cung cấp đồ ăn hay không?
	Rất bất mãn
	Tương đối bất mãn
	Tàm tạm
	Tương đối hài lòng
	Rất hài lòng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)


36. Nếu bạn không hài lòng về việc cung cấp đồ ăn thì lý do là gì? Đánh dấu V vào nội dung thích hợp sau đây:
__ (1) Vì chỉ cấp cho đồ ăn Hàn Quốc nên không muốn ăn.
__ (2) Vì toàn cung cấp đồ ăn mà không thể ăn được vì lý do tôn giáo( như thịt lợn, thịt bò v. v…)

__ (3) Vì lượng thức ăn quá ít

__ (4) Vì đồ ăn chẳng ngon lành gì cả

__ (5) Vì đã có lúc đồ ăn cung cấp bị thiu, ôi
__ (6) Vì đồ ăn thiếu chất dinh dưỡng

__ (7) Vì nếu không ăn được đồ ăn Hàn Quốc thì chỉ có bánh mỳ nên không muốn ăn.
__ (8) Không có điều gì bất mãn cả

37. Bạn có hài lòng về trang thiết bị ở trung tâm bảo hộ không?
	Rất bất mãn
	Tương đối bất mãn
	Tàm tạm
	Tương đối hài lòng
	Rất hài lòng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)


38. Nếu bạn có điều gì không hài lòng về căn phòng bạn bị giam thì lý do tại sao? Đánh dấu V vào nội dung thích hợp
__ (1) Phòng quá chật chội  


__ (2) Phòng quá tối

__ (3) Phòng quá nóng hoặc quá lạnh
__ (4) Không khí quá ô nhiễm

__ (5) Lý do khác (


)

39. Nếu bạn có điều gì khác không hài lòng về trang thiết bị ở trung tâm bảo hộ thì hãy cho biết lý do. Đánh dấu V vào nội dung thích hợp.
__ (1) Phòng tắm không có nước nóng
__ (2) Thiếu phòng vệ sinh trầm trọng.
__ (3) Những đồ đựng thức ăn quá bẩn

__ (4) Thiếu nhiều dụng cụ thể dục
__ (5) Lý do khác (


)

40. Trong thời gian ở trung tâm bảo hộ, bạn được phép tập thể dục trong bao lâu?

	Tuyệt đối không có thời gian tâp thể dục
	Mỗi tuần từ 1 đến 2 lần
	Mỗi ngày 30 phút
	Mỗi ngày hơn 30 phút

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)


41. Hằng ngày bạn có được tắm rửa đầy đủ không?
__ (1) Có



__ (2) Không

42. Thời gian đi vệ sinh có được thoải mái không?
__ (1) Có



__ (2) Không

43. So với trước khi vào trung tâm bảo hộ người nước ngoài, hiện tại sức khoẻ của bạn thế nào? 

	
	Tốt hơn rất nhiều
	Tốt hơn một chút
	Giống như trước
	Tệ hơn trước một chút
	Tệ hơn rất nhiều so với trước

	A. Tình trạng sức khoẻ thể chất
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	B. Tình trạng sức khỏe tinh thần
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)


44. Sau khi bạn vào trung tâm bảo hộ người nước ngoài, cơ thể có triệu chứng gì bất thường không? Đánh dấu V vào nội dung thích hợp 
__ (1) Đau đầu        

__ (2) Không ngủ được (mất ngủ)


__ (3) Mắt nhìn không rõ  

__ (4) Tai nghe không rõ
__ (5) Có vấn đề về đường hô hấp       __ (6) Cảm thấy tim bị đau
__ (7) Tiêu hoá không tốt
__ (8) Rất khó đi đại-tiểu tiện

__ (9) Đau lưng, đau vai, đau đầu gối và khớp xương(viêm khớp)

__ (10) Đau cơ bắp nhiều ở cánh tay, chân, (đau cơ)

__ (11) Các triệu chứng khác(


)

45. Khi ở trung tâm bảo hộ người nước ngoài, đã bao giờ bạn bị bệnh mà được bác sĩ điều trị chưa?
__ (1) Có



__ (2) Không(xin chuyển thẳng đến câu 49)

46. Mức độ thường xuyên bạn được bác sĩ điều trị như thế nào?

	Mỗi ngày một lần
	2 đến 3 ngày một lần
	Mỗi tuần một lần
	Mỗi tháng một lần
	2 đến 3 tháng một lần

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)


47. Sau khi được điều trị, bệnh của bạn có đỡ nhiều không?

__ (1) Bệnh khỏi hẳn

__ (2) Không được điều trị đến nơi đến chốn nên bệnh không khá hơn được

__ (3) Bác sĩ điều trị không đúng nên bệnh càng trầm trọng hơn
48. Bạn đã bao giờ được đi điều trị ở bệnh viện ngoài trung tâm bảo hộ người nước ngoài chưa?
__ (1) Có



__ (2) Không
49. Ở trung tâm bảo hộ người nước ngoài bạn có được phép tiến hành những hoạt động tôn giáo như đọc sách, cầu nguyện, hội họp không?

__ (1) Có         


__ (2) Không
50. Khi ở trong trung tâm bảo hộ người nước ngoài, bạn đã bao giờ bị một người nước ngoài khác làm phiền chưa? Đánh dấu V vào nội dung thích hợp .

__ (1) Chưa bao giờ bị(xin chuyển thẳng đến câu 52)    

__ (2) Đánh, bạo lực

__ (3) Chửi, xúc phạm bằng lời nói 

__ (4) Bị cướp đồ cá nhân, đồ ăn, tiền bạc

__ (5) Bị quấy rối tình dục,   

__ (6) Quấy rối tập thể

__ (7) Các hành vi khác (


)

51. Khi bị quấy rối như vậy, bạn đã bao giờ yêu cầu nhân viên Sở di trú giúp đỡ hay chưa?
__ (1) Có



__ (2) Không(xin chuyển thẳng đến câu 53)

52. Khi bạn yêu cầu nhân viên Sở di trú giúp đỡ thì kết quả ra sao?

__ (1) Họ đã giúp đỡ và không còn thình trạng quấy rối xảy ra nữa.

__ (2) Họ cũng giúp đỡ nhưng không giải quyết được vấn đề.

__ (3) Yêu cầu họ giúp đỡ nhưng họ chẳng làm gì cả.

__ (4) Ý kiến khác (


)

53. Khi ở trung tâm bảo hộ người nước ngoài bạn đã bao giờ bị nhân viên Sở di trú yêu cầu hối lộ lễ vật hoặc tiền bạc chưa?
__ (1) Có



__ (2) Không
54. Khi ở trung tâm bảo hộ người nước ngoài bạn đã bao giờ bị quấy rối tình dục hoặc cảm thấy xấu hổ vì vấn đề này chưa?
__ (1) Có       


__ (2) Không
55. Khi ở trung tâm bảo hộ người nước ngoài bạn đã bao giờ bị ép phải thuân theo những qui định sau đây không? Đánh dấu V vào nội dung thích hợp
__ (1) Không được nói chuyện với người nước ngoài khác  

__ (2) Không được nằm

__ (3) Không được xem tivi 

__ (4) Không được đọc, viết thư

56. Khi ở trung tâm bảo hộ người nước ngoài bạn sử dụng thời gian chủ yếu để làm gì?
__ (1) Lên kế hoạch cho công việc của tương lai
__ (2) Đọc sách báo
__ (3) Tập thể dục

__ (4) Nói chuyện với người khác
__ (5) Xem ti vi hoặc giết thời gian một cách vô vị.
__ (6) Ngủ suốt ngày

	E. Thăm hỏi và liên lạc với người thân, bạn bè


57. Khi ở trung tâm bảo hộ người nước ngoài bạn đã bao giờ được gặp người thân đến thăm chưa?
__ (1) Có



__ (2) Không(xin chuyển thẳng đến câu 62)

58. Khi gặp người thân, bạn được phép gặp bao lâu?

	Dưới 5 phút
	Từ 5 đến 10 phút
	Từ 10 đến 30 phút
	Từ 30 phút đến 1 tiếng
	Hơn 1 tiếng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)


59. Khi bạn đang gặp người thân đến thăm, đã bao giờ bạn bị nhân viên Sở di trú buộc phải ngừng lại không được gặp nữa hay không?
__ (1) Có



__ (2) Không
60. Có khi nào người thân đến thăm bạn mà không được gặp phải quay về không?  

__ (1) Có



__ (2) Không
61. Bạn có bất mãn gì về vấn đề thăm thân ở trong trung tâm bảo hộ người nước ngoài không? Đánh dấu V vào nội dung thích hợp.
__ (1) Thời gian được gặp quá ít

__ (2) Vì có nhân viên Sở di trú ở bên cạnh nên khó nói những nhiều muốn nói

__ (3) Vì có tấm kính chắn ngang nên rất khó nghe người thân nói gì
__ (4) Phòng gặp mặt quá tối nên không nhìn rõ mặt người thân
__ (5) Người xung quanh làm ầm ĩ nên khó nghe người thân nói gì.
62. Khi ở trung tâm bảo hộ người nước ngoài bạn đã bao giờ bị nhân viên Sở di trú kiểm tra hoặc sửa chữa nội dung của thư chưa? 

__ (1) Có



__ (2) Không
63. Khi bạn gọi điện thoại ở trung tâm bảo hộ người nước ngoài, có bao giờ nhân viên Sở di trú nghe lén hoặc ghi âm cuộc nói chuyện của bạn không?
__ (1) Có



__ (2) Không
64. Có khi nào bạn muốn gọi điện nhưng nhân viên sở di trú không cho phép bạn gọi hay không? 

__ (1) Có



__ (2) Không

65. Bạn có điều gì bất mãn về việc gọi điện hoặc gửi thư từ hay không? Hãy đánh dấu V vào nội dung thích hợp dưới đây.
__ (1) Bạn đã gửi thư đi nhưng thư đến thì phải chờ đợi quá lâu
__ (2) Nhân viên sở di trú bảo bạn đừng viết thư.

__ (3) Vì có quá ít bốt điện thoại công cộng nên nếu muốn gọi điện thì phải chờ một lúc lâu. 

__ (4) Chất lượng của điện thoại công cộng rất kém nên rất khó nghe người ở đầu dây bên kia nói gì.
__ (5) Thời gian gọi điện quá ngắn so với điện thoại bình thường

__ (6) Các vấn đề khác(                                    )

	F. Phần liên quan đến việc thỉnh cầu, công cụ truy quét và an ninh ở trung tâm bảo hộ người nước ngoài


66. Bạn có được nhân viên sở di trú báo cho biết là trong quá trình truy quét và bảo hộ, nếu nhân viên sở di trú làm sai luật hoặc xâm phạm nhân quyền thì bạn có quyền làm đơn yêu cầu khiếu nại hay không?
 __ (1) Có



__ (2) Không

67. Đã bao giờ bạn làm đơn yêu cầu, đề nghị vì có vấn đề phát sinh trong Trung tâm bảo hộ người nước ngoài hay chưa?

 __ (1) Có



__ (2) Không

68. Khi có vấn đề liên quan đến pháp luật hoặc xâm hại nhân quyền phát sinh trong Trung tâm bảo hộ người nước ngoài, nếu bạn muốn nhờ người tư vấn thì bạn nhờ ai? Hãy đánh dấu V vào những người giúp bạn sau đây:.

__ (1) Nhân viên Sở di trú



__ (2) Công chức khác(ở Bộ lao động,Uỷ ban nhân quyền quốc gia v.v .v)

__ (3) Người nước ngoài bị giam cùng trung tâm 

__ (4) Những người bạn đồng hương hợp pháp

__ (5) Nhân viên của đại sứ quán nước bạn 

__ (6) Nhân viên của các tổ chức quốc tế khác(như UNHCR, IOM v.v…)
__ (7) Nhân viên của các tổ chức đoàn thể hỗ trợ công nhân di trú 

__ (8) Luật sư

__ (9) Người của các đoàn thể tôn giáo(cha đạo, mục sư, sư v.v …)
__ (10) Người khác (


)

__ (11) Không có ai giúp đỡ
69. Ở trung tâm bảo hộ người nước ngoài, đã bao giờ bạn bị giam ở một phòng riêng biệt hay không?

 __ (1) Có



__ (2) Không

70. Ở trung tâm bảo hộ người nước ngoài, nếu có trường hợp dùng đến các dụng cụ (như còng số tám, dây thừng, cái khoá miệng bằng da.v.v) thì bạn đã thấy dụng cụ nào được sử dụng? Đánh dấu V vào chỗ thích hợp dưới đây.
__ (1) Không có lần nào sử dụng dụng cụ cả(xin chuyển thẳng đến câu 74)
__ (2) Còng số tám

__ (3) Dùng dây trói người lại(dây thừng)
__ (4) Dùng cái bị miệng bằng da bịt mồm lại.

__ (5) Cùng dây xích còng chân lại

__ (6) Dụng cụ khác (


)
71. Khi sử dụng những dụng cụ này với bạn, nhân viên Sở di trú có giải thích với bạn lý do vì sao không?
 __ (1) Có



__ (2) Không

72. Lý do phải sử dụng những dụng cụ trên với bạn là gi ? Đánh dấu V vào nội dung thích hợp dưới đây.
__ (1) Vì sợ bạn chạy trốn(đào tẩu)    

__ (2) Sợ bạn đánh người khác

__ (3) Sợ bạn tự sát hoặc tự làm mình bị thương 

__ (4) Sợ bạn la hét làm ồn ào

__ (5) Khi di chuyển ra khỏi trung tâm bảo hộ   

__ (6) Khi di chuyển trong trung tâm bảo hộ

__ (7) Lý do khác (


)
__ (8) Không có câu nào thích hợp cả.

73. Bạn đã bao giờ bị thương hay để lại sẹo khi bị áp dụng những công cụ trên hay chưa?
 __ (1) Có



__ (2) Không

74. Ở trung tâm bảo hộ người nước ngoài, có bao giờ nhân viên Sở di trú sử dụng những vũ khí hoặc các công cụ của cảnh sát(như súng, bình xịt khí, súng điện, dùi cui) với bạn không?
 __ (1) Có



__ (2) Không

75. Có bao giờ bạn nói là không muốn nhưng nhân viên Sở di trú vẫn chụp ảnh hoặc quay video bạn không ?
 __ (1) Có



__ (2) Không
76. Có bao giờ nhân viên Sở di trú nam lấy tư cách bảo vệ để vào phòng giam nữ hay không?
 __ (1) Có



__ (2) Không
	G. Quá trình trục xuất cưỡng chế


77. Đã bao giờ bạn được nhận(hoặc được cho xem) các văn bản như: “Giấy yêu cầu xuất cảnh”, “Lệnh xuất cảnh”, “Lệnh trục xuất cư trú” hay chưa?
 __ (1) Có



__ (2) Chưa(chuyển thẳng đến câu 80)
78. (Nếu bạn được nhận hoặc xem văn bản đó) thì nhân viên Sở di trú đã thực hiện hành động nào trong số các hành động sau:
__ (1) Đưa cho bạn “Giấu yêu cầu xuất cảnh”, “Lệnh xuất cảnh”, hoặc “Lệnh trục xuất cư trú” và giải thích nội dung của văn bản đó.
__ (2) Đưa và giải thích cho bạn một văn bản nào đó nhưng bạn không hiểu gì.
__ (3) Đưa cho bạn một văn bản nào đó nhưng không giải thích gì cả

79. Bạn được nhận hoặc xem văn bản đó khi nào?

	Năm
	200
	
	 tháng 
	
	 ngày
	
	


	H. Những hiểu biết quyền cơ bản của người nước ngoài ở trung tâm bảo hộ người nước ngoài 


80. Khi ở trong trung tâm bảo hộ người nước ngoài, bạn đã bao giờ bị nhân viên Sở di trú ức áp sỉ nhục như nội dung sau hay chưa? Đánh dấu V vào nội dung thích hợp..

__ (1) Bạo lực(đánh đập)

__ (2) Chửi rủa, sỉ nhục

__ (3) Bạo hành tình dục, quấy rối tình dục
__ (4) Hành vi khác (


)

__ (5) Chưa bao giờ bị
81. Khi ở trung tâm bảo hộ người nước ngoài , bạn đã bao giờ thấy người nước ngoài cùng bị giam bị nhân viên Sở di trú ức áp, sỉ nhục hay chưa? Đánh dấu V vào nội dung thích hợp .

__ (1) Bạo lực (đánh đập)


__ (2) Chửi rủa, sỉ nhục

__ (3) Bạo hành tình dục, quấy rối tình dục
__ (4) Hành vi khác (


)

__ (5) Chưa bao giờ thấy cả
82. Bạn cảm nhận như thế nào về nhân viên Sở di trú ? Đánh dấu V vào nội dung thích hợp..

__ (1) Thân thiện


__ (2) Không thân thiện

__ (3) Tốt     



__ (4) Không tốt

__ (5) Biết ơn  



__ (6) Ghét

__ (7) Thân mật



__ (8) Sợ
83. Bạn cảm thấy như thế nào về trung tâm bảo hộ người nước ngoài mà bạn đang ở hiện nay?
	Hài lòng
	Tàm tạm
	Nhìn chung là khó khăn
	Rất khó khăn

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)


84. Cảm tình chung của bạn về Hàn Quốc như thế nào? Hãy chọn một trong những câu trả lời dưới đây..

__ (1) Muốn về nước nhanh và không bao giờ muốn quay lại nữa

__ (2) Bây giờ muốn về nhưng sau này sẽ muốn trở lại

__ (3) Bây giờ tôi không muốn rời khỏi Hàn Quốc nhưng một ngày nào đó tôi sẽ về nước

__ (4) Hàn Quốc rất tốt nên tôi không muốn về nước
85. Ở Hàn Quốc, khi muốn chia sẻ tâm sự thì bạn thường nói chuyện với những người bạn ở nước nào? Bạn có khoảng bao nhiêu người bạn thân như vậy ?

	A. Bạn đồng hương có
	
	
	 người


	B. Bạn Hàn Quốc có
	
	
	 người 


	C. Bạn nước ngoài khác có
	
	
	 người


86. Câu hỏi sau hỏi về mức độ hài lòng của bạn đối với cuộc sống sinh hoạt ở Hàn Quốc. Mức độ hài lòng của bạn ở các mục sau như thế nào? Hoặc nếu bạn có bất mãn gì hay không?

	
	Rất bất mãn
	Nói chung là bất mãn
	Tàm tạm
	Tương đối hài lòng
	Rất hài lòng

	A. Cuộc sống ở Hàn Quốc nói chung
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	B. Quan hệ với hàng xóm
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	C. Quan hệ với đồng nghiệp
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	D. Quan hệ với đồng nghiệp người Hàn Quốc 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)


87. Trong số anh em, người thân, bạn bè của bạn ở Hàn Quốc có ai làm những nghề sau hay không(hoặc nghề giống như vậy)? Đánh dấu V vào những nghề nghiệp thích hợp sau đây:
__ (1) Luật sư


__ (2) Kĩ sư làm chuyên gia kĩ thuật
__ (3) Thương gia

__ (4) Giám đốc điều hành doanh nghiệp

__ (5) Chủ công ty nhỏ

__ (6) Làm trong Ban chấp hành công đoàn(chính thức)

__ (7) Giáo viên


__ (8) Tư vấn cho đại lý bảo hiểm

__ (9) Thư kí



__ (10) Nhân viên bán hàng

__ (11) Nhân viên văn phòng(đánh máy)

__ (12) Làm nhân viên nhà nước cấp dưới(giúp việc văn phòng)

__ (13) Làm đội trưởng quản lý trong nhà máy 

__ (14) Công nhân cao cấp(lành nghề)
__ (15) Thợ máy (sửa chữa ôtô v.v.v)

__ (16) Công nhân trong nhà máy(vận hành máy móc, sản xuất)
__ (17) Nhân viên bảo vệ, tuần tra


__ (18) Nhân viên nhà hàng( bồi bàn, đứng bán quầy)
__ (19) Trông nhà; Bốc vác hành lý


__ (20) Công nhân công trường xây dựng.
__ (21) Nông dân; ngư dân

	   Xin một lần nữa cảm ơn các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ. Sự giúp này sẽ rất hữu ích đối với nghiên cứu của chúng tôi. Chúng tôi xin hữa sẽ nỗ lực hết sức mình để giải quyết những khó khăn của các bạn.
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